



Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI: 
Bài Giảng cho Thánh Lễ Tiệc Ly Tối Thứ Năm Tuần Thánh 9/4/2009

Về tác động thiết lập Bí Tích Thánh Thể theo Kinh Nguyện Thánh Thể của Lễ Nghi Rôma
Anh Chị Em thân mến,

"Qui, pridie quam pro nostra omniumque salute pateretur, hoc est hodie, accepit panem": đây là những lời hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện trong Kinh Nguyện Thánh Thể. “Hoc est hodie” – Phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh đặt chữ “hôm nay” vào bản văn của kinh nguyện này là để nhấn mạnh đến giá trị đặc biệt của ngày này. Chính vào “ngày hôm nay” Người đã thực hiện điều này, thực hiện Người vĩnh viễn hiến mình cho chúng ta trong Bí Tích Mình Máu của Người. “Ngày hôm nay” này, trước hết và trên hết, là ngày tưởng nhớ đến biến cố Vượt Qua đầu tiên. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa. Ở chỗ, với Kinh Nguyện Thánh Thể này chúng ta tiến vào “ngày hôm nay”. Ngày hôm nay của chúng ta có liên hệ với ngày hôm nay của Người. Người làm điều ấy bây giờ đây. Với chữ “hôm nay”, Phụng Vụ của Giáo Hội muốn lòng chúng ta chú trọng hơn nữa vào mầu nhiệm của ngày hôm nay, vào những lời diễn tả nó. Bởi thế, chúng ta tìm cách lắng nghe một lần nữa đoạn văn cấu tạo này, theo thể thức được Giáo Hội phác họa, căn cứ vào Thánh Kinh và vào việc chiêm ngưỡng chính Chúa.

Điều đầu tiên tác động chúng ta đó là đoạn văn cấu tạo này không phải là một cụm từ độc lập, nhưng được bắt đầu bằng một đại danh từ liên hệ: qui pridie. Cái “qui” này liên hệ tới toàn đoạn trước đó của lời kinh nguyện Thánh Thể này, “chớ gì trở nên cho chúng ta mình máu của Chúa Giêsu Kitô, Con duy nhất của Chúa, Chúa chúng con”. Như thế, đoạn cấu tạo này liên hệ tới lời nguyện trước đó, đến toàn Kinh Nguyện Thánh Thể, và cũng trở thành một lời nguyện cầu.  Đoạn cấu tạo này không phải chỉ là những gị được tự ý thêm thắt vào, hay là một đoạn ngang nhiên đứng tách biệt gây lung củng thực sự cho kinh nguyện.  Nó là một lời nguyện. Và chỉ trong diễn tiến của lời nguyện này mà tác động thánh hiến của linh mục mới được hoàn thành, một tác động gây biến hình, biến thể các lễ vật bánh và rượu của chúng ta thành Mình và Máu Chúa Kitô. Khi cầu nguyện ở giây phút chính yếu này, Giáo Hội hoàn toàn hợp với biến cố đã diễn ra trên Căn Thượng Lầu, khi tác động của Chúa Giêsu được diễn tả nơi những lời “gratias agens benedixit – Người đã dâng lên Cha lời tạ ơn và chúc tụng”. Nơi lời bày tỏ này, phụng vụ Rôma đã biến thành 2 chữ từ một chữ Do Thái berakha, một chữ ở trong tiếng Hy Lạp có hai từ là eucharistia và eulogia. Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn. Khi chúng ta tạ ơn chúng ta nhìn nhận rằng một điều gì đó là tặng ân từ người khác. Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn, nhờ đó trả về cho Thiên Chúa bánh là “hoa mầu ruộng đất và lao công của con người”, như là một lãnh nhận mới từ Ngài. Việc tạ ơn trở thành việc chúc tụng. Việc hiến dâng chúng ta đặt vào tay Thiên Chúa từ Ngài biến thành những gì được chúc phúc và biến đổi. Phụng vụ Rôma đã có lý để dẫn giải lời nguyện cầu của chúng ta ở giây phút linh thiêng này bằng những lời: “nhờ Người chúng con xin Chúa chấp nhận và chúc lành cho những lễ vật chúng con hiến dâng lên Chúa làm hy tế”. Tất cả những điều này đầu được chất chứa trong chữ “eucharistia”. 

Còn một khía cạnh khác của đoạn cấu tạo trong Kinh Nguyện Thánh Thể Rôma này chúng ta cần phải suy niệm vào buổi tối hôm nay. Giáo Hội nguyện cầu nhìn vào đôi tay và ánh mắt của Chúa Giêsu. Như thể Giáo Hội muốn quan sát Người, xem coi hình thức Người cầu nguyện và tác động ra sao trong giờ khắc đặc biệt ấy, Giáo Hội muốn gặp gỡ hình ảnh của Chúa Giêsu cho dù thực sự chỉ qua các cảm quan. “Người đã cầm lấy bánh trong đôi tay thánh của Người…” Chúng ta hãy nhìn vào đôi bàn tay Người đã dùng để chữa lành con người nam nữ; đôi tay Người đã chúc phúc cho các trẻ em; đôi tay Người đã đặt trên con người; đôi tay bị đóng đanh vào Thập Giá và vĩnh viễn mang dấu tích chứng tỏ Người sẵn sàng chết đi vì yêu thương. Giờ đây chúng ta được ủy thác để làm những gì Người đã làm, đó là cầm lấy bánh trong đôi tay của chúng ta để nhờ Kinh Nguyện Thánh Thể tấm bánh này sẽ được biến đổi. Khi được thụ phong linh mục, đôi tay của chúng ta đã được xức dầu, nhờ đó chúng có thể trở thành đôi tay chúc tụng. Chúng ta hãy nguyện cầu cùng Chúa để đôi tay của chúng ta càng ngày càng giúp vào việc mang lại ơn cứu độ, mang đến phúc lành, làm cho sự thiện hảo của Người được hiện hữu!

Trích từ đoạn dẫn nhập vào Kinh Nguyện Tư Tế của Chúa Giêsu (cf Jn 17:1), Kinh Nguyện Thánh Thể này đã sử dụng hai từ ngữ: “Ngước mắt nhìn lên trời, lên Cha toàn năng của Người…”. Chúa Kitô dạy chúng ta hãy hướng mắt của chúng ta, nhất là lòng của chúng ta. Người dạy chúng ta hãy hướng mắt lên cao, thoát ly những dính bén trần gian, hướng mình về Thiên Chúa trong nguyện cầu, nhờ đó nâng mình lên. Trong một bản thánh ca của Phụng Vụ Giờ Kinh, chúng tax in Chúa hãy canh chừng đôi mắt của chúng ta, để chúng đừng chấp nhận hay làm cớ cho những gì là “phù phiếm” trong chúng ta – những thứ phù phiếm, những thứ hư vô, chỉ là những gì hình thức bề ngoài. Chúng ta hãy cầu nguyện để không một sự dữ nào lọt vào mình qua đôi mắt của chúng ta, làm lệch lạc và hoen ố chính con người của chúng ta. Thế nhưng trước hết chúng ta phải cầu nguyện cho đôi mắt để chúng thấy những gì là chân thật, rạng ngời và thiện hảo; để cúng có thể thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới này. Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta nhìn vào thế giới này bằng ánh mắt yêu thương, bằng ánh mắt của Chúa Giêsu, nhận thấy nhu cầu cần đến chúng ta nơi anh chị em của mình, những con người đang chờ đợi lời nói và việc làm của chúng ta.

Sau khi dâng lời tạ ơn và chúc tụng, Chúa bẻ bánh mà trao cho các môn đệ. Bẻ bánh là tác động của người cha trong gia đình, vị coi sóc con cái mình và ban cho chúng những gì chúng cần để sống. Thế nhưng nó cũng là một tác động hiếu khách tiếp nhận người dưng nước lã, khách khứa vào trong gia đình và chia sẻ đời sống của gia đình. Bẻ ra (dividere), chia sẻ (condividere) là những gì mang đến mối hiệp nhất. Nhờ chia sẻ mới tạo nên  mối hiệp thông. Chúa Giêsu phân phát bản thân mình nơi tấm bánh được bẻ ra. Cử chỉ bẻ bánh cũng ám chỉ một cách huyền nhiệm đến cái chết của Người, đến một tình yêu thậm chí yêu thương cho đến chết. Người phân phát bản thân mình, “bánh ban sự sống cho thế gian” (cf Jn 6:51) đích thực. Dưỡng chất con người cần nơi bản ngã sâu sa nhất của mình là được hiệp thông với chính Thiên Chúa. Dâng lời tạ ơn và chúc tụng, Chúa Giêsu biến đổi bánh, Người không còn ban thứ bánh trần gian nữa, mà là ban mối hiệp thông với chính mình Người. Việc biến đổi này, dầu sao, cũng là khởi điểm của việc biến đổi thế giới – thành một thế giới phục sinh, một thế giới của Thiên Chúa. Phải, nó là việc biến đổi của con người mới và thế giới mới là những gì tìm thấy nguồn gốc của mình nơi tấm bánh được thánh hiến, được biến đổi, được biến thể. 

Chúng ta nói rằng bẻ bánh là một tác động của hiệp thông, một tác động của hiệp nhất nhờ chia sẻ. Bởi thế, nơi chính tác động này đã thấy được bản tính sâu xa của Thánh Thể: Thánh Thể là agape, là tình yêu hiện thể. Nơi chữ “agape” bao gồm những ý nghĩa liên kết giữa Thánh Thể và yêu thương. Nơi tác động bẻ bánh của Chúa Giêsu, tình yêu được chia sẻ đã chiếm được một thể thức sâu xa nhất của mình, ở chỗ, Chúa Giêsu để mình được bẻ ra như tấm bánh hằng sống. Nơi tấm bánh được phân phát, chúng ta nhận thấy mầu nhiệm của hạt lúa miến mục nát đi nhờ đó sinh hoa kết trái. Chúng ta thấy được việc bánh hóa nhiều mới, xuất phát từ tình trạng mục nát đi của hạt lúa miến và sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến tận thế. Đồng thời chúng ta thấy rằng Thánh Thể không bao giờ chỉ là một tác động phụng vụ. Thánh Thể chỉ hoàn toàn nếu cái agape của phụng vụ bấy giờ trở thành yêu thương trong đời sống hằng ngày. Nơi việc tôn thờ của Kitô giáo, có hai điều trở thành một – đó là cảm nghiệm tình yêu Chúa nơi tác động phụng thờ và nuôi dưỡng tình yêu đối cới tha nhân của chúng ta. Vào lúc này đây, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết sống mầu nhiệm Thánh Thể sâu xa hơn bao giờ hết, đến độ có thể thực hiện việc biến đổi thế giới. 

Sau bánh, Chúa Giêsu cầm lấy chén rượu. Kinh Nguyện Thánh Thể Rôma diễn tả chén Chúa Giêsu trao cho các môn đệ của Người như là “praeclarus calyx” (chén vinh quang), như thế ám chỉ đến Thánh Vịnh 23 (22), bài Thánh Vịnh nói về Thiên Chúa là Vị Mục Tử Nhân Lành, vị Mục Tử quyền năng. Nơi bài Thánh Vịnh ấy, chúng ta đọc thấy những lời này: “Ngài đã dọn một bữa tiệc cho con trước mặt quân thù… Chén của con đầy tràn chan chứa” – calyx praeclarus. Kinh Nguyện Thánh Theê giải thích đoạn Thánh Vịnh này như là một lời tiên tri được nên trọn nơi Thánh Thể: phải, Chúa thuưc sự dọn một bữa tiệc cho chúng ta ở giữa những dọa nạt của thế gioơi này, và Người ban cho chúng ta chén vinh quang – chén tràn đầy niềm vui, chén hân hoan thực sự, chén mà tất cả chúng ta đều mong ước – chén đầy những rượu yêu thương của Người. Chén này biểu hiệu cho tiệc cưới: vậy “giờ” đã đến như được tiệc cưới ở Cana mầu nhiệm ám chỉ. Vâng, thật thế, Thánh Thể không phải chỉ là một bữa ăn, còn là một tiệc cưới. Và tiệc cưới này được bắt nguồn từ tặng ân của Thiên Chúa ban chính bản thân của Ngài cho đến chết. Nơi những lời của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly cũng như nơi Kinh Nguyện Thánh Thể này của Giáo Hội, mầu nhiệm hôn nhân long trọng này được ẩn nấp đưới lời diễn tả “novum Testamentum”. Chén này là Tân Ước – “Tân Ước trong máu Thày”, như Thánh Phaolô viết về những lời của Chúa Giêsu truyền trên chén ở bài đọc thứ hai hôm nay (1Cor 11:25). Kinh Nguyện Thánh Thể Rôma còn thêm vào là “giao ước mới và vĩnh cửu”, để bày tỏ cho thấy cái bất khả phân ly nơi mối liên hệ phối ngẫu của Thiên Chúa đối với loài người. Lý do tại sao những bản dịch cũ về Thánh Kinh không nói tới Giao Ước (Covenant), nhưng tới Di Chúc (Testament) là ở sự kiện đó không phải là một giao kèo giữa đôi bên cùng một trình độ, nhưng nói lên cho thấy khoảng cách vô cùng giữa Thiên Chúa và con người. Những gì chúng ta gọi là Giao Ước mới và cũ không phải là một thứ đồng thuận giữa đôi bên ngang hàng nhau, mà chỉ là một tặng ân của Thiên Chúa để lại cho chúng ta tình yêu thương của Ngài – bản thân Ngài. Thực sự là qua tặng ân này của tình Ngài yêu thương, Ngài biến đổi tất cả mọi khoảng cách và làm cho chúng ta thực sự trở thành “đồng bạn” của Ngài – mầu nhiệm yêu thương phối ngẫu được hoàn tất.  

Để sâu xa hiểu được những gì đang xẩy ra ở đây, chúng ta cần phải chú ý hơn nữa đến những lời Thánh Kinh cùng với ý nghĩa nguyên thủy của những lời ấy. Các học giả nói với chúng ta rằng trong những thời cổ xưa ấy, những thời của các vị cha ông Yến Duyên lên tiếng nói trong lịch sử, thì để “phê chuẩn một Giao Ước” nghĩa là “giao kết với người khác căn cứ vào máu, hay tiếp nhận người khác tham dự vào mối thân hữu giao ước của mình, nhờ đó được hiệp thông với các quyền lợi và trách nhiệm hỗ tương”. Nhờ đó, một hình thức quan hệ về máu mủ thực sự phi thể chất được thiết lập. Các đồng sự viên một cách nào đó trở thành “anh  em cùng một xương thịt”. Giao ước này mang đến một mối hiệp thông là hòa bình (cf. ThWNT II, 105-137). Vậy giờ đây chúng ta có thể ít là có được một ý nghĩ về những gì đã xẩy ra vào thời điểm của Bữa Tiệc Ly, cũng như về những gì đã được đổi mới ra sao từ đó, khi chúng ta cử hành Thánh Thể? Thiên Chúa, vị Thiên Chúa hằng sống, đã thiết lập một mối hiệp thông hòa bình với chúng ta, hay nói mạnh hơn, Ngài đã tạo nên “tính chất đồng máu mủ” giữa Ngài và chúng ta. Nhờ việc nhập thể của Chúa Giêsu, qua việc máu của Người đổ ra, chúng ta được tháp nhập vào một thứ máu mủ hoàn toàn thực sự với Chúa Giêsu và nhờ đó với chính Thiên Chúa. Máu của Chúa Giêsu là tình yêu của Ngài, trong đó sự sống thần linh và sự sống nhân loại đã trở thành duy nhất. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa để chúng ta hiểu được sâu xa hơn nữa tính chất cao cả của mầu nhiệm này. Chúng ta hãy cầu nguyện để quyền năng biến đổi của mầu nhiệm này được thể hiện trong bản ngã sâu thẳm của chúng ta, nhờ đó chúng ta thực sự được cùng máu mủ với Chúa Giêsu, hầu chúng ta được tràn đầy bình an của Người và tăng trưởng nơi mối hiệp thông với nhau. 

Tuy nhiên, đến đây một vấn đề khác được đặt ra. Trên Căn Thượng Lầu, Chúa Kitô ban Mình máu của Người cho các môn đệ, tức là Người đã tự ban tất cả bản thân của Người. Thế nhưng, Người có thể làm như vậy chăng? Người vẫn hiện diện giữa các vị một cách thể lý, Người đang đứng trước mặt các vị! Câu trả lời đó là, vào lúc ấy, Chúa Giêsu hoàn tất những gì Người đã loan báo trước trong bài về Người Mục Tử Nhân Lành: “Không ai lấy được mạng sống khỏi Thày: Thày tự ý bỏ nó đi. Thày có quyền bỏ nó đi và có quyền lấy nó lại…” (Jn 10:18). Không ai có thể lấy được sự sống của Người: Người tự bỏ nó đi theo quyết định tự do của Người. Vào lúc ấy, Người hướng vọng về cuộc tử giá và phục sinh. Những gì sau đó nên trọn thực sự về thể lý nơi Người thì Người đã hoàn tất nơi việc hướng vọng, nơi cái tự do của tình yêu Người. Người hiến sự sống mình và Người lấy nó lại nơi cuộc phục sinh, để có thể chia sẻ sự sống mãi mãi. 

Lạy Chúa, hôm nay Chúa ban sự sống của Chúa cho chúng con. Xin hãy đi sâu vào trong chúng con bằng tình yêu của Chúa. Xin hãy làm cho chúng con sống trong “ngày hôm nay” của Chúa. Xin hãy làm cho chúng con thành dụng cụ hòa bình của Chúa. Amen.
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